
Phụ lục 1
BIỂU SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO, SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHƯA SỬ DỤNG

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2025
(Ban hành Kèm theo Kế hoạch số           /KH-SGSĐT ngày        tháng 9 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên  đơn vị

Số lượng người làm việc được giao năm  2025 Số lượng người làm việc tính đến
25/9/2025 Số chỉ tiêu còn thiếu năm 2025 Ghi

chú

Tổng số Hưởng lương
từ NSNN

Hưởng lương
từ nguồn thu

sự nghiệp
Tổng số

Hưởng
lương từ
NSNN

Hưởng lương
từ nguồn thu

sự nghiệp
Tổng số

Hưởng
lương từ
NSNN

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tổng cộng 1025 997 28 885 857 28 140 140 0

1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 65 64 1 64 63 1 1 1 0

2 Trường THPT Tân Uyên 63 61 2 56 54 2 7 7 0

3 Trường THPT Phong Thổ 57 55 2 46 44 2 11 11 0

4 Trường THPT Chu Văn An 59 57 2 57 55 2 2 2 0

5 Trường THPT Than Uyên 46 45 1 45 44 1 1 1 0

6 Trường THPT Quyết Thắng 47 45 2 45 43 2 2 2 0

7 Trường THPT Bình Lư 44 43 1 42 41 1 2 2 0

8 Trường THPT Sìn Hồ 38 36 2 28 26 2 10 10 0

9 Trường THPT Nậm Tăm 34 32 2 25 23 2 9 9 0

10 Trường THPT Mường Tè 32 30 2 26 24 2 6 6 0

11 Trường THPT Mường Than 32 31 1 31 30 1 1 1 0

12 Trường THPT Mường Kim 33 32 1 30 29 1 3 3 0

13 Trường THPT Nậm Nhùn 30 28 2 20 18 2 10 10 0

14 Trường THPT Dào San 26 25 1 18 17 1 8 8 0

15 Trường PT DTNT THPT tỉnh Lai Châu 40 40 0 40 40 0 0 0 0

16 Trường PT DTNT THPT Than Uyên 28 28 0 26 26 0 2 2 0

17 Trường PT DTNT THPT  Tân Uyên 30 30 0 26 26 0 4 4 0

18 Trường PT DTNT THPT  Phong Thổ 28 28 0 23 23 0 5 5 0

19 Trường PT DTNT THPT  Tam Đường 30 30 0 27 27 0 3 3 0

20 Trường PT DTNT THPT  Sìn Hồ 28 28 0 21 21 0 7 7 0

21 Trường PT DTNT THPT  Nậm Nhùn 27 27 0 20 20 0 7 7 0

22 Trường PT DTNT THPT  Mường Tè 27 27 0 23 23 0 4 4 0

23 Trường PTDTNT THPT Ka Lăng 39 39 0 33 33 0 6 6 0

24 Trung tâm GDTX-HN tỉnh 28 22 6 28 22 6 0 0 0

25 Trung tâm GDNN - GDTX Than Uyên 21 21 0 17 17 0 4 4 0

26 Trung tâm GDNN - GDTX Tân Uyên 15 15 0 12 12 0 3 3 0

27 Trung tâm GDNN - GDTX Tam Đường 16 16 0 13 13 0 3 3 0

28 Trung tâm GDNN - GDTX Sìn Hồ 21 21 0 12 12 0 9 9 0

29 Trung tâm GDNN - GDTX Phong Thổ 17 17 0 13 13 0 4 4 0

30 Trung tâm GDNN - GDTX Nậm Nhùn 9 9 0 3 3 0 6 6 0

31 Trung tâm GDNN - GDTX Mường Tè 15 15 0 15 15 0 0 0 0
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